
HỘI ĐỒNG XÉT NÂNG LƯƠNG TRƯỚC HẠN

1
Nguyễn Hoài 

Nam
1978

Chánh Văn phòng 

HĐND và UBND 

Bằng khen 

UBND tỉnh Bình Định

QĐ số 984/QĐ-UBND 

ngày 28/3/2022
01.002 1/8 4,40 01/8/2022 2/8 4,74 01/02/2025

2 Trần Thị Hoa 1983

Phó Trưởng phòng 

Phòng Nông nghiệp 

và Môi trường

Bằng khen 

UBND tỉnh Bình Định

QĐ số 984/QĐ-UBND 

ngày 28/3/2022
01.002 1/8 4,40 01/8/2022 2/8 4,74 01/02/2025

1
Nguyễn Trọng 

Thủy
1965

Hiệu trưởng Trường 

TH&THCS Canh 

Hiển

Bằng khen 

UBND tỉnh Bình Định

QĐ số 3145/QĐ-UBND 

ngày 23/8/2023
V.07.03.28 5/8 5,36 1/10/2022 6/8 5,70 1/4/2025

Chiến sĩ thi đua cơ sở

năm học 2021-2022

QĐ số 2089/QĐ-UBND 

ngày 14/7/2022

Chiến sĩ thi đua cơ sở

năm học 2022-2023

QĐ số 2125/QĐ-UBND 

ngày 7/8/2023

Chiến sĩ thi đua cơ sở

năm 2024

QĐ số 4282/QĐ-UBND 

ngày 31/12/2024

1/10/2022 3/9 3,00 1/4/2025

Thời gian 

tính nâng 

bậc lần sau

Các phòng chuyên môn

Các đơn vị sự nghiệp

2
Phạm Quang 

Pháp
1986

Giáo viên Trường 

TH&THCS Canh 

Hiển

V.07.03.29 2/9 2,67

Ngạch/ 

CDNN
Bậc Hệ số

Thời điểm 

được xếp
Bậc Hệ số

(Kèm theo Thông báo số  01/TB-HĐ ngày 23 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng xét nâng lương trước hạn)

TT Họ và tên
Năm 

sinh

Chức vụ, 

đơn vị công tác 

Hình thức 

khen thưởng 

Quyết định và thời gian 

khen thưởng

Ngạch, chức danh, bậc, hệ số lương 

trước khi được nâng lương

 Kết quả nâng bậc,hệ số 

lương trước thời hạn do 

lập thành tích  

Ghi 

chú 

UBND HUYỆN VÂN CANH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐƯỢC NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN

 DO LẬP THÀNH TÍCH TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025 
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Thời gian 

tính nâng 

bậc lần sau

Ngạch/ 

CDNN
Bậc Hệ số

Thời điểm 

được xếp
Bậc Hệ số

TT Họ và tên
Năm 

sinh

Chức vụ, 

đơn vị công tác 

Hình thức 

khen thưởng 

Quyết định và thời gian 

khen thưởng

Ngạch, chức danh, bậc, hệ số lương 

trước khi được nâng lương

 Kết quả nâng bậc,hệ số 

lương trước thời hạn do 

lập thành tích  

Ghi 

chú 

3 Võ Trung Sanh 1964

Hiệu trưởng Trường 

THCS thị trấn Vân 

Canh

Bằng khen 

UBND tỉnh Bình Định

QĐ số 3442/QĐ-UBND 

ngày 18/8/2021
V.07.04.31 6/8 5,70 1/10/2022 7/8 6,04 1/4/2025

Bằng khen 

UBND tỉnh Bình Định

QĐ số 2396/QĐ-UBND

ngày 02/8/2022

Chiến sĩ thi đua cơ sở

năm học 2021-2022

QĐ số 2089/QĐ-UBND 

ngày 14/7/2022

Chiến sĩ thi đua cơ sở

năm học 2022-2023

QĐ số 2125/QĐ-UBND 

ngày 7/8/2023

Chiến sĩ thi đua cơ sở

năm 2024

QĐ số 02/QĐ-UBND ngày 

02/01/2025

Chiến sĩ thi đua cơ sở

năm học 2021-2022

QĐ số 2089/QĐ-UBND 

ngày 14/7/2022

Chiến sĩ thi đua cơ sở

năm học 2022-2023

QĐ số 2125/QĐ-UBND 

ngày 7/8/2023

Chiến sĩ thi đua cơ sở

năm 2024

QĐ số 02/QĐ-UBND ngày 

02/01/2025

6
Ngô Thị Hồng 

Liên
1975

Phó Giám đốc Trung 

tâm Y tế huyện Vân 

Canh

Bằng khen 

UBND tỉnh Bình Định

QĐ số 2677/QĐ-UBND 

ngày 20/7/2023
V.08.01.03 8/9 4,65 1/10/2022 9/9 4,98 1/4/2025

Tổng cộng: 08 người

2,34 1/10/2022 2/9 2,67 1/4/20255
Lê Thị Bích 

Tâm
1995

Giáo viên Trường 

Tiểu học xã Canh 

Thuận

V.07.03.29 1/9

5/9 3,66 1/10/2022 6/9 3,99 1/4/20254
Nguyễn Cao 

Huân
1986

Giáo viên Trường 

Tiểu học xã Canh 

Thuận

V.07.03.2

9
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